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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định thiết kế giao khoán khoanh nuôi phục hồi
 rừng và giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Quyết định số 682 B/QLKT ngày 1/8/1984 của Bộ Lâm nghiệp (cũ) ban hành Quy phạm Điều tra thiết kế kinh doanh rừng QPN-6/84;
Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng;

Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 23/4/2008 của UBND tỉnh ban hành danh mục loài cây tái sinh có mục đích trong rừng tự nhiên thuộc quy hoạch là rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành suất đầu tư thuộc chương trình bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 243/TTr-SNN ngày 03/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thiết kế giao khoán khoanh nuôi phục hồi rừng và giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.
Điều 2: Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

                 CHỦ TỊCH

          Trương Tấn Thiệu

QUY ĐỊNH

Thiết kế giao khoán khoanh nuôi phục hồi rừng và 
giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.
(Kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND
ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này áp dụng cho việc thiết kế giao khoán khoanh nuôi phục hồi rừng và giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là thiết kế giao khoán).
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thiết kế, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế giao khoán.  
Điều 3. Đối tượng thiết kế giao khoán 

a) Đối tượng thiết kế  giao khoán khoanh nuôi phục hồi rừng  

- Đất trống IC hoặc RIC có số lượng cây tái sinh triển vọng (đối với rừng phòng hộ) hoặc số lượng cây tái sinh mục đích triển vọng (đối với rừng sản xuất) đạt tối thiểu 1.000 cây/ha.

- Tre nứa tái sinh sau nương rẫy, số lượng cây non trên 3.000 cây/ha phân bố đều trên toàn bộ diện tích khu vực thiết kế.

b) Đối tượng để thiết kế giao khoán quản lý bảo vệ rừng là rừng tự nhiên tất cả các trạng thái.
Điều 4. Nội dung công tác thiết kế giao khoán 

1. Công tác chuẩn bị: Thu thập tất cả các tài liệu liên quan đến khu vực thiết kế; chuẩn bị các dụng cụ điều tra thực địa; lập dự trù kinh phí thực hiện.
2. Điều tra sơ thám: Điều tra sơ thám toàn bộ khu vực thiết kế, mục trắc tình hình tài nguyên rừng, xác định nhanh một số chỉ tiêu như: Hiện trạng, D1.3, Hvn, G/ha, M/ha nhằm kiểm tra độ chính xác của bản đồ địa hình và bản đồ hiện trạng đang sử dụng. 

3. Xác định ranh giới lô, khoảnh

a) Xác định trên bản đồ: Trên cơ sở bản đồ ba loại rừng hiện có, sử dụng hệ thống phân chia tiểu khu hiện có, xác định ranh giới khoảnh (nếu chưa có hệ thống khoảnh), và dự kiến phân chia lô trên bản đồ thiết kế. Đối với các khu rừng đặc dụng ranh giới lô giao khoán cần lợi dụng tối đa các ranh giới tự nhiên như đường giao thông, sông, suối để tránh phải thi công đường ranh giới khi giao khoán làm ảnh hưởng đến lớp cây tái sinh.

b) Xác định trên thực địa

Sau khi xác định mốc lô trên bản đồ dùng máy định vị xác định vị trí mốc trên thực địa và đóng mốc ở những giao điểm.

Mốc lô giao khoán được đóng bằng cọc bê tông, kích thước 10cm x 10cm x 120cm, phần nổi trên mặt đất là 70cm được ghi ký hiệu lô, khoảnh, diện tích bằng sơn đỏ rõ ràng và đóng tại vị trí góc tiếp giáp giữa 3 lô trở lên. 

Tiến hành phát quang đường ranh giới lô rộng 1m. Đối với các khu rừng đặc dụng, trong trường hợp phải thiết kế đường ranh cơ giới, thì đường ranh chỉ cần phát rộng 0,5m, trên đường ranh giới, khi phát quang phải chừa lại những cây gỗ có Hvn từ 3m trở lên

4. Khoanh vẽ trạng thái rừng: Trên cơ sở bản đồ hiện trạng rừng hiện có, thiết kế các tuyến điều tra để thu thập số liệu về các trạng thái rừng và đất đai. Tuyến điều tra không nhất thiết phải là đường thẳng, nhưng phải cắt qua tất cả các trạng thái rừng, chỉ tiến hành phát tuyến khi cần thiết; trên tuyến điều tra tiến hành khoanh vẽ từng lô trạng thái rừng, lô trạng thái có diện tích từ 1 hecta trở lên, mô tả các đoạn có trạng thái đồng nhất trên tuyến điều tra; từ đó xây dựng bản đồ hiện trạng rừng.

5. Điều tra ô tiêu chuẩn

a) Số lượng ô tiêu chuẩn: Áp dụng phương pháp ô tiểu chuẩn điển hình trên tuyến điều tra, với số lượng như sau:
Lô trạng thái có diện tích dưới 3ha: Lập tối thiểu 1 ô tiêu chuẩn.

Lô trạng thái có diện tích 3 - 10ha: Lập tối thiểu 3 ô tiêu chuẩn.

Lô trạng thái có diện tích trên 10ha: Lập tối thiểu 5 ô tiêu chuẩn.

b) Hình dạng ô tiêu chuẩn:

Đối với rừng gỗ thuần hay rừng gỗ xen lồ ô, tre, nứa, lập ô hình chữ nhật diện tích 500 m2 (kích thước 20m x 25m), trong mỗi ô tiêu chuẩn lập hai ô dạng bản tại hai góc đối diện nhau của ô, diện tích 25m2 (kích thước 5m x 5m) để điều tra cây tái sinh.

Đối với rừng lồ ô, tre, nứa, lập ô hình vuông diện tích 100m2 (kích thước 10m x 10m).
c) Mẫu biểu điều tra: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
Điều 5. Tính toán số liệu và viết thuyết minh

Căn cứ vào tài liệu thu thập được tiến hành xử lý số liệu và tính toán các chỉ tiêu như sau:
- Hiện trạng sử dụng đất.
- Mô tả các trạng thái rừng trong khu vực thiết kế với các thông số cơ bản, như: Diện tích, tổ thành các loài cây chủ yếu, Hvn, D1.3m, G/ha, N/ha, M/ha.
- Tình hình tái sinh rừng: Mật độ cây tái sinh, mật độ cây tái sinh triển vọng, mật độ cây tái sinh mục đích.
- Mật độ lồ ô, nứa phân bố số cây theo cấp kính theo các cấp tuổi. 
- Mô tả thảm cây bụi thảm tươi; chiều cao, độ che phủ, loài chủ yếu chú ý mô tả kỹ về các loài xâm hại.
- Mô tả các biện pháp tác động; tính toán khối lượng đường ranh giới cần thi công, số lượng cọc mốc, vật tư.
- Viết thuyết minh thiết kế: Theo hướng dẫn chung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 6. Bản đồ thiết kế

a) Diện tích khu vực thiết kế dưới 100 ha bản đồ tỷ lệ 1/5.000; diện tích khu vực thiết kế từ 100ha trở lên bản đồ tỷ lệ 1/10.000. Nếu khu vực thiết kế nằm trên nhiều tiểu khu diện tích tại mỗi tiểu khu từ 100 ha trở lên thì mỗi tiểu khu thể hiện trên một tờ bản đồ.

b) Tờ bản đồ thiết kế phải đúng quy định về biên tập bản đồ và thể hiện được những nội dung sau: Địa hình, độ cao, đường sá, sông suối, trạng thái rừng, hiện trạng sử dụng đất, diện tích từng trạng thái trong từng lô giao khoán, vị trí khu vực thiết kế.
Điều 7. Trình tự thủ tục thẩm định và phê duyệt thiết kế

1. Hồ sơ thiết kế 

a) Hồ sơ thiết kế trình thẩm định bao gồm: Tờ trình đề nghị của chủ rừng, thuyết minh thiết kế, bản đồ thiết kế, biên bản nghiệm thu giữa chủ rừng và đơn vị tư vấn (mẫu tờ trình và thiết kế khai thác theo hướng dẫn chung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
b) Hồ sơ thiết kế trình phê duyệt bao gồm các thành phần như hồ sơ trình thẩm định, kèm theo biên bản thẩm định.
2. Phê duyệt hồ sơ

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Lâm nghiệp phải tổ chức thẩm định; nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì Chi cục Lâm nghiệp trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, nếu chưa đạt thì trả lại cho chủ rừng để chỉnh sửa bổ sung và tiến hành thẩm định lại. 

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải phê duyệt hồ sơ và trả kết quả cho chủ rừng. Hồ sơ sau khi được phê duyệt lưu tại Chi cục Lâm nghiệp 01 bộ, chủ rừng 01 bộ, đơn vị thiết kế 01 bộ.
Điều 8. Điều khoản thi hành

Các đơn vị chủ rừng có kỹ sư lâm sinh, có điều kiện về tài liệu cơ bản và trang thiết bị thì có thể tự thực hiện việc thiết kế giao khoán. Các chủ rừng không đủ điều kiện thì phải thuê đơn vị tư vấn có chức năng thiết kế các công trình lâm sinh để thực hiện việc thiết kế giao khoán.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc phát sinh thì các đơn vị chủ rừng thực hiện phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sửa đổi, bổ sung./. 
                CHỦ TỊCH

          Trương Tấn Thiệu
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